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Tin nghiệm tiên hanh đánh gia anh hường cua việc sư (lụng các vật liệu tư nhiên, bao gom: (lat gian set, 
than sinh học va rom đã oài đen sinh trường, nâng suất va chất lượng cùa cây cu cai tráng và cày cà rốt trên 
đát cat ven biến miền Trung. Thí nghiệm được thực hiện tại khu nha lưới cùa Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam tư tháng 8 đến tháng 12 năm 2019 voi tổng cộng 6 công thức cai tạo đát khác nhau được bổ tri hoan 
toàn ngầu nhiên ap dụng cho gióng cai cu cua Nhạt vá cà rốt. Thí nghiệm dung kỹ thuật tưới nho giọt tirói 
theo giói hạn 70-80% độ ấm tòi đa đóng ruộng va theo (lõi các chi tiêu sinh trướng, phát triến cua cày, sự 
thay đổi các tinh chất lý hóa học cua đât. Két quà ban đầu cho thấy voi tỳ lệ phòi trộn 10% đát giàu sét và 
0.5% than sinh học mang lại hiệu quà cao vé mạt năng suất cho cày cai cu, trong khi ty lệ 10% đất giau set và 
0,5% rom oài mang hiệu quá cho cây cà rót. Nghiên cưu cũng chi ra rang việc cái tạo đất cat bàng đắt giàu 
set và rom oài không mang lại hiệu quà đổi voi cây cài cu do các yêu cầu vế độ ấm. Hiệu quà mang lại vé 
mặt năng suất được chưng minh qua kết qua cai thiện cac tinh chất ly hóa học đất như: giam hệ sổ thám, 
dung trọng và tỷ trọng, tăng pH, CEC, OM. nitư tổng sổ. phốt pho tống só cùa đất.

Từ khóa; Đát cát ven biền, đát giàu set, than sinh học, rom oài.

1. ĐAT VÁN ĐÉ

Cây cài củ (tên khác: củ cai) tráng co tên khoa 
học la Raphanus sativus L, là cây trồng hăng nam, 
dung như một loại rau ăn cú ơ Việt Nam và nhiều 
nước trẽn thế giới. Cà rót co tên khoa học là Daucus 
carrota L, thuộc ngành thực vật hạt kín, lóp hai la 
mầm, bộ hoa tán Apiales, ca rốt là một trong những 
loại rau được trồng rộng rãi và làu đoi trẽn thê giói. 
Tại Việt Nam, cải cu trắng và cà rốt ngoai tiêu thụ 
trong nước còn xuất khẩu sang các thị trường Trung 
Quốc, Nhặt Bàn, Hàn Quốc và một số nước khác.

Vung đất cat ven biển miền Trung nước ta voi 
tổng diện tích khoảng 200 nghìn ha, la khu vực có 
nhiéu tiêm năng để trổng cải cu và cà rốt. Tuy nhiên, 
đày la vùng đất nghèo dinh dưỡng, ham lưọng chát 
hữu CO' và khả nâng trao đổi cation tháp, kết cáu đất 
rỏi rạc (Lê Ván Khoa, Trần Kong Tâu, 2000), hiện tại 
đang bó hoang hóa ờ nhiều noi hoặc cho nâng suất 
cày trổng rất thấp. Vì vậy việc đầu tư nghiên cứu đe 
tăng năng suất và mờ rộng diện tích trồng cày củ cài 
tráng va cày cà rốt trên những vung đát cát ven biến 
có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Mục tiêu của nghiên cứu nay la đánh giá sinh 
trường va phát triển của cày củ cải trắng và cày cà rót 
trên đất cat ven biến được cải tạo bằng các loại vặt 
liệu tự nhiên bao gồm đất giau sét, than sinh học từ 
vo trấu va rơm oải, la cơ sờ đế xác định tỷ lệ phối trộn 
tói uu nhất của các loại vặt liệu trong sàn xuất nòng 
nghiệp miền Trung.

2. VÀT LIỆU VA PHUONG PHAP NGHIÊN cúu

2.1. Vật liệu
2.1.1. Vật liệu cài tạo đất
Đát giàu set (ký hiệu S): Đất giàu sét sừ dụng 

trong thi nghiệm là đát đỏ vang thu thập trên địa bàn 
tinh Quang Bình. Đất có pHKC1 ít chua từ 5,8-6,2; hàm 
lượng chất hữu cơ ờ mức trung binh tứ 1,69-1,75%; ty 
lệ sét trung bình tư 36-53%; CEC tư 22,4-26,8 
meq/100 g va độ no ba zơ dưới 50% (kết qua lấy mẫu 
và phán tích tại Phong thí nghiệm đất, nước, mõi 
trương, Trường Đại học Thủy lợi).

Phàn rom (ký hiệu R)\ là sản phẩm rơm rạ được 
chất đống từ 25-30 ngay để rơm oải trước khi được 
đưa vào phối trộn.

Than sinh học (ký hiệu B): là vật liệu rắn gian 
các bon (C) thu được tư qua trinh nhiệt phân sinh 
khối hay các chất hữu cơ trong môi trường yếm khi. 
Loại than sinh học được sử dụng để phổi trộn trong 
thí nghiệm lá loại tro trấu được hun theo cách truyền 
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thống, nhiệt độ hun vào khoáng 400 - 550°C. Than 
sinh học có thành phần oxit kim loại, silic oxit chiếm 
tì lệ cao, có màu đen cấu trúc dạng xốp, nhiều lỗ 
rỗng. Than sinh học có 75,6% là nước, chất hĩru cơ dề 
bay hơi có thể cháy và phàn hủy, 24,4% chất vó cơ 
không bị phân hủy trong khoảng nhiệt độ tư 34,9"C- 
765,8"C, giá trị pH tư 8,0-8,1. Các nguyên tó chủ yếu 
trong than sinh học là c (11,9-47,6%), o (30,4-49,3%), 
Si (20,6-38,0%) và K (0,7%l,4%) (Trân Thị Tú, 2016).

2.1.2. Giống cây
Cài củ trắng giống Nhật, có khả năng sinh 

trường tốt, mẫu mã đẹp, dễ canh tác va cho năng suất 
cao. Cải cú trắng có nguồn gốc ôn đới nén yêu cầu 
ánh sáng thích họp vói thời gian chiếu sáng ngày dài. 
dường độ ành sáng yêu. Nhiệt độ cho sinh trường và 
phát triển là từ 15 - 22°c. Lượng nước trong cày rất 
cao chiếm từ 75 - 95%, do đó cài củ trắng cần nhiều 
nước để sinh trưởng, phát triển. Do cải củ có thòi 
gian sinh trưởng ngán nên cần các loại phân dễ tiêu, 

dễ phàn giải, cung cấp dần nhũng yếu tố dinh dưõng 
cần thiết cho cày.

Cà rốt Ksukurodít. là loại cây sinh trưởng khỏe, 
kháng bệnh tốt, nâng suất cao và dễ trồng nên được 
nhiều bà con un chuộng. Giống cho củ suôn, đều, 
bóng, đẹp, dài khoảng 18-24 cm, đường kính 6 cm. 
Khối lượng tinng binh khoang 250-300 gram/củ. Củ 
co màu đỏ cam, thịt dày, lõi củ nhỏ, phấm chát cú ăn 
rất ngon. Bộ lá phát triển tốt và gọn nên năng suất rất 
cao. Nhiệt độ tối un cho tăng trưởng, năng suất và 
chất lượng tốt nằm trong khoảng 10 - 25(lc.

2.1.3. Đặc tính chung cùa đất thi nghiệm
Đất thí nghiệm là đất cát ven biển được lấy tại 

khu canh tác của hộ dàn tại huyện Lệ Thủy, tinh 
Quảng Bình tại độ sâu từ 0-30 cm. Đất tại khu vục 
nghiên cún chưa có đầu tư đáng kể nào, chủ yếu là 
bỏ hoang, khu vực nghiên cún cũng không có các hệ 
thống thủy lọi, nguồn nước sử dụng chủ yếu khai 
thác từ nước ngầm (Bảng 1).

Bảng 1. Đặc tính hóa lý của đất cát biển
Cát 

: (%)
Sét 
(%)

pHkci Độ mặn 
s (%o)

Độ ấm 
tối đa 
đồng 
ruộng 

(w/w%)

Nitơ tổng 
số (%)

Phốt 
pho 

tống số 
(%)

CEC 
(meq/1 
00 g)

OM (%) Dung 
trọng 

(g/cm:ì)

Tỷ 
trọng 

(g/cm3)

97 3 4,2- 4,8 0,18 18,1 0,04-0,07 0,02-0,04 0,68-0,87 0,06 -0,09 1,84 2,67
Đất tại khu vực nghiên cứu có thành phần cơ 

giới: 97% la cát thò, pH trưng tính, hàm lượng chất 
hùn cơ, đạm tổng số và lân tổng số thấp, kali rất 
nghèo, thanh phẩn dinh dưỡng kém, khả năng giữ 
nước rất thấp.

2.2. Cách bố trí và theo dõi thí nghiệm
2.2.1. Bô tri thi nghiệm

Bảng 2. Các công thức phối trộn tạo giá thể
STT Ký hiệu Mó tà

1 ĐC Đất cát
2 S10 Đất cát + đất nhiều sét 10%
3 S10B0.5 Đất cát + đất nhiều sét 10% 

+ than sinh học 0,5%
4 S10B1.0 Đất cát + đất nhiều sét 10% 

+ than sinh học 1%
5 S10R0.5 Đất cát + đất nhiều sét 10% 

+ rơm oài 0,5%
6 S10R1.0 Đẩt cát + đất nhiều sét 10% 

+ rơm oải 1%

Thi nghiệm được thực hiện trong chậu vại tại 
khu nhà lưới số 10 của Học viện Nòng nghiệp Việt 
Nam (21°00’05.4” vĩ độ Bắc và 105°55’50.8” kinh độ 
Đông). Đất được phơi khỏ ở điều kiện tự nhiên, sau 
đó được làm sạch trước khi trộn. Bố trí thí nghiệm 
chậu hoàn toàn ngẫu nhiên (Completed randomized 
design - CRD), mỗi công thức thí nghiệm được lặp lại 
5 lần, kích thước chậu thí nghiệm 19 X 15 X 20 (cm). 
Mỗi chậu chứa giá thể được phối trộn vói tỷ lệ 5 kg 
đất cát và các vật liệu phụ trộn. Tổng số 6 còng thức 
thi nghiệm được thực hiện bao gồm cóng thức đối 
chúng (ĐC) (Bảng 2). Cây cải củ và cà rót được 
trồng theo đúng thời vụ và chê độ chăm sóc. Mật độ 
gieo trồng: 5 cây/chậu, sau mọc mầm 2 tuần tia 3 
cây, sau trồng 1 tháng mỗi chậu chì đế lại một cây. 
Nguyên tắc chọn cây đàm bảo được sự đồng đều. 
Nước tưới thực hiện băng tưới nhỏ giọt, mỗi lần 30 
phút để duy tri theo giới hạn 70-80% độ ẩm tối đa 
đồng ruộng (lưu lượng vòi nhỏ giọt là 119 1/s), tương 
ứng vói lượng nước tưới 200 ml/chậu-lần. Lịch trình 
và lượng nước tưới cho toàn bộ các công thức thi 
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nghiệm được thực hiện gióng nhau. Các chậu thi 
nghiệm được kiểm tra độ ầm bâng độ ẩm kế để theo 
dõi độ ám.

Bón phàn: đạm urẽ (46% N): 3 g/CT; làn supe 
(16% P-.O,): 50 g/CT và kali clorua (60% K.O): 6 
g/CT. Trong đó bon thuc lần 1 toan bộ lượng phán 
làn và 1/3 lượng đạm, 50% lượng kali. Bón 50% lượng 
đạm va 50% lượng kali còn lại sau tróng khoảng 1,5 
tháng (thời ky bắt đảu phát triển của củ).

2.2.2. Theo dõi thi nghiệm
Các chì tiêu theo dõi được thực hiện dựa theo 

QCVN 01-97:2012/BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và 
Phat triển nông thôn ban hành năm 2012.

Các chì tiêu sinh trưởng của cây: Tất cả các cày ờ 
cac chậu thi nghiệm được sừ dụng đế đánh giá các 
chỉ tiêu sinh trường. Trong đó:

+ Chỉ số ham lưọng diệp lục tương đổi của bộ la 
(chi số SPAD) (đói với cày cải củ trăng): Chi số nay 
được được xác định tại 3 vị tri đầu, giữa và cuối cua 3 
la bằng máy đo SPAD 502 Nhật Bàn.

+ Chiều cao cày (cm): Sau 1 tháng gieo trổng, 
chiều cao cày cua cà rốt được đo định kỳ 7 ngày/lần. 
Chiều cao cày được tinh từ mặt đát tự nhiên đến mút 
la cao nhất.

+ Sò lá/cây (lá): Tiến hành đánh dấu lá bàng bút 
son màu, sau đó quan sát và ghi chép động thai tâng 
trường chiều cao cảy của cà rốt cung ngay theo dõi 
chiều cao cây.

Các chi tiêu vẻ hình thái: Chiều dai cu: các cu ờ 
các còng thức thí nghiệm được đo đếm chiều dai 
bàng thước đo. Đường kinh củ được xác định ơ vị trí 
ờ giũ'a củ bàng thước kẹp Panme.

Các chi tiêu vế năng suát: Năng suất tươi cua cu 
và thân lá: củ và thân lá cải củ được tách riêng va xác 
định khổi lượng bằng càn phàn tích 2 só lè. Năng 
suàt chất khỏ tích lũy ờ thân và lá: Củ và thán la được 
sấy ở nhiệt độ 80"C trong 72 giờ đồng hồ đế xác định 
khói lượng khô tích lũy ở các còng thức thi nghiệm.

Chi tiêu chất lượng củ: Chất lượng cam quan cua 
cu, độ ngọt cùa củ, chất lượng thứ nếm của cu. Trong 

đo chất lượng cảm quan và chất lượng thừ nếm được 
đánh giá bời Hội đồng đánh gia gỏm 5 thành viên, 
đanh giá độc lập theo các thang điểm mức 1: Rất xấu, 
2: Xấu, 3: Tiling binh, 4: Khá và 5: Đẹp. Chát lượng 
thư nếm được đánh giá theo cac mức: mức 1: Rãt 
khóng ngon, 2: Không ngon, 3: Trung binh, 4: Ngon 
và 5: rất ngon, về đánh giá độ ngọt: các cù được láy 
mảu va tiến hành đo độ ngọt của củ bàng máy đo độ 
Brix.

Các chi tiêu lý hóa học đất: Các mẫu đất được lấy 
và phàn tích vào cuối vụ và được phân tích tại Phòng 
thí nghiệm đất - nước - mỏi trương và Phòng thi 
nghiệm hóa mòi trương của Trương Đại học Thúy 
lọi. Dung trọng cua đất được xác định bàng phương 
pháp cua Blake’s (Blake 1965). pHKC1 của đất được 
xác định dựa theo phương pháp điện cực. Khá năng 
trao đói cation (CEC) được xác định bàng phương 
pháp amoni axetat vói pH = 7 (Chapman, 1965). Nitơ 
tổng số được xác định bàng phương pháp Kjeldahl, 
định lượng N-NHọ, băng phương pháp so màu sư 
dụng chương trình 343 (NH3-N), bước sóng 655 nm, 
sừ dụng thiết bị DR5000[Bremner, 1965]. Phốt pho 
tổng sổ được xác định bằng phương pháp so mau 
bang each cõng phá mầu đất bâng dung dịch HjSO I 
va HClOj, PO./■ được xac định bàng phương pháp so 
màu sừ dụng chưong trinh 490, bước sóng 375 nm 
[Olsen, 1965], Hàm lượng chất hũư cơ (OM) được 
xác định bàng phương pháp Walkley - Black 
[Broadbent, 1965],

2.3. Xử lý số liệu
Số liệu được thu thập và xử lý theo phương pháp 

phân tích phương sai One-way (ANOVA) (sứ dụng 
SPSS, phiên bản 20 vơi LSD test được sừ dụng để so 
sánh sự khác nhau có ý nghĩa thổng kè đổi với các 
cóng thức phổi trộn (p < 0,05).

3. KÉT QUÀ MIÊN cuu VÃ THÀO LUẬN

3.1. Kết quả đánh giá hiệu quả cải tạo đất cát ven 
biển tới quá trình sinh trưởng và năng suất của cây 
cải củ cải trắng

3.1.1. Anh hường của phối trộn giá thể đèn hàm 
lượng diệp lục của cây cài củ

Bảng 3. Ảnh hưởng của phối trộn giá thể đến chỉ số SPAD của cây cải củ

CT
Sau trổng 45 ngay Sau trổng 60 ngày

Chi sổ 
SPAD

So với đối 
chúng

So với đối 
chung (%)

Chì sổ 
SPAD

So với đối 
chúng

So với đối 
chúng (%)

ĐC 40,1 40,3
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Ghi chú: Dấu ★ thề hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kè: ns: không có ý nghĩa.

S10 48,2* 8,1 20,2 40,6 0,3ns 0,7
S10B0.5 45,6* 5,5 13,7 59,4 19,1* 47,4
S10B1.0 52,3* 12,2 30,4 45 4,7* 11,7
S10R0.5 44,5* 4,4 11,0 61,2 20,9* 51,9
S10R1.0 51* 10,9 27,2 48,5 8,2* 20,3
LSD()05 2,2 3,7

Bảng 3 cho thấy các công thức phối trộn giá thể 
ảnh hưởng rất lớn đến hàm lượng điệp lục trong lá 
của cây cài củ. So với đối chúng, tại 2 thời điểm theo 
dõi (sau 45 ngày và sau 60 ngày) chi số SPAD ở hầu 
hết các cóng thức thí nghiệm đều cao hon so với 
cóng thức đối chúng. Trong đó các còng thức 
S10B0.5 và S10R0.5 có kết quả vượt trội so vói đối 
chúng ở giai đoạn 60 ngày sau trồng là 47,4 và 51,9%.

3.1.2. Anh hường cua phối trộn gia thể đèn chiếu 
ầậi và đường kính cú cài
Bảng 4. Ảnh hưởng của phối trộn giá thể đến chiều 

___ dải và đường kính củ cải__________

Công 
thức

Chiều dài củ Đường kính củ

Cm
So với đổi 

chúng Cm
So với đối 

chúng
Cm % Cm %

ĐC 18,6 4,1
S10 24 5,4* 29,0 4,4 0,26 * 6,3

S10B0.5 23 4,4* 23,7 3.8 -0,31 * -7,6
S10B1.0 22,8 4,2* 22,6 4,5 0,33 * 8,0
S10R0.5 24 5,4* 29,0 3,2 -0,91 * -22,1
S10R1.0 19,2 0,6ns 3,2 3,6 -0,56 * -13,6
LSD,(15 0,7 0,2

Ghi chu: Dấu * thể hiện sự sai khác có ý nghĩa 
thòng kè: ns: không có ý nghĩa.

Các cóng thức phối trộn khác nhau ánh hưởng 
đến chiều dài và đường kính cú của cây cải củ. Chiều 
dài củ ớ hầu hết các cóng thức đều cao hơn 20% so 
vói đối chúng, ngoại trừ công thức S10R1.0. Ớ các 
công thức phối trộn vói rơm kích thước củ rất bé, 
nhỏ hơn đối chứng ờ mức có ý nghĩa thống kê, trong 
khi phối trộn với than sinh học lại có xu hướng tăng 
kích thước củ so với đối chứng.

3. ỉ. 3. Anh hường của phối trộn giá thế đèn khối 
lượng tươi thân lá và củ

Bảng 5 cho tháy khói lượng thán lá ờ các công 
thức phối trộn giũa than sinh học và đất sét mói vượt 
đối chúipg ở mức có ý nghĩa, trong đó có cóng thức 
S10B0.5 có mức vượt cao nhất so với đối chứng 

(22,7%). Khối lưọng củ ờ hầu hết các công thức phối 
trộn với than sinh học đều vượt đối chúng ở mức có ý 
nghĩa, trong khi đó, ở hầu hết các công thức phối 
trộn với rom rạ lại thấp hơn đối chúng. Như vậy, có 
thể thấy việc cài tạo đất bằng rơm rạ không phù hợp 
cho sự phát triển cảy cai củ.

Bảng 5. Ảnh hưởng của phối trộn giá thể đến khối 
lượng tươi thân lá và củ________

Công 
thức

Khổi lượng thân lá Khối lượng củ

Kl/cây 
(g)

So vói đối 
chứng Kl/cu 

(g)

So với đối 
chứng

g % g %
ĐC 72,1 190,5
S10 77,4 5,3* 7,4 217,2 26,7* 14,0

S10B0.5 88,5 16,4* 22,7 235,8 45,3* 23,8
S10B1.0 80,8 8,7* 12,0 234,0 43,5* 22,8
S10R0.5 74,3 2,2ns 3,0 183,7 -6,8ns -3,6
S10R1.0 65,6 -6,5* -9,0 168,6 -21,9* -11,5
LSDq.05 3,5 6,9

Ghi chú: Dấu * thể hiện sự sai khác có ý nghĩa 
thống kè; ns: không có ý nghĩa.

3.1.4. Anh hưởng cùa phối trộn giá thể đến chất 
lượng cù cài

Kết quả thí nghiệm (Bảng 6) cho thấy độ dày 
của vỏ củ ở các cóng thức phối trộn giá thể đều 
mỏng hơn so với đối chứng. Độ brix phản ánh độ 
ngọt của củ, chì số này càng cao thi củ càng ngọt. 
Hấu hết các các còng thức phối trộn giá thể đéu làm 
tăng độ ngọt trong cù tư 36,4 - 53,8%, chất lượng thừ 
nếm của củ cao hơn rất nhiều so vói đối chứng đạt 
trẽn 58% ở hầu hết các công thức, ngoại trừ công 
thức S10.

Tống họp các số liệu trên cho thấy công thức 
phối trộn 10% đất sét vói các tỷ lệ than sinh học đều 
cho kết quả tốt. Như vậy, có thể chọn công thức phối 
trộn S10B0.5 (10% đất sét + 0,5% than sinh học) là tốt 
nhát. Kết qua thi nghiệm cũng chì ra ràng công thức 
phối trộn với rơm rạ không phu họp cho sự sinh 
trường và phát triển của cày cải cù.
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Bảng 6. Ảnh hưởng của phối trộn giá thể giá thể đến chất lượng củ cải
Độ ( ày vỏ cù (1nm) Độ brix Chất krong thứ nếm

Còng thức Độ day So vói đối chúng
Độ brix

So voi đổi chúng Thang So với đối chung
(mm) mm % Độ brix % điếm Điểm 7o

ĐC 3,17 3,25 2,4
S10 2,33 -0,84 -26,5* 4,45 1.2 36,9* 3 0,6 25,0*

S10B0.5 2,50 -0,67 -21,1* 4,73 1,5 45,6* 3,8 ___ 1.4 58,3*
S10B1.0 3,20 0,03 l.lns 4,43 1,2 36,4* 4 K6 66,7*
S10R0.5 2,67 -0,50 -15,8* 5,00 1.8 53,8* 4 1,6 66,7*
S10R1.0 2,60 -0,57 -17,9* 4,95 1.7 52,3* 3,8 1,4 58,3*
BSD„ 0,18 0,5 0,3

Ghi chu: Dấu * thè hiện sự sai khác co _Ị ' nghía thòng' ké; ns: không' co y nghĩa.
Chiếu cao cây ơ các cõng thức tăng mạnh vao tuân3.2. Hiệu quả của cải tạo đất cát biển tói sinh 

trưởng và năng suất của cây cà rốt
3.2.1. Anh hường cua phối trộn gia thè đèn động 

thai tăng trường chiều cao cày cà rốt
Bàng 7 cho thấy không có sự chênh lệch nhiều 

vê chiều cao cãy giữa các cóng thức thi nghiệm. 

thư 4, 5, 6^ 7 va 8 sau khi gieo trổng, sau đó chiêu cao 
cây tâng chậm ơ các thòi ky cuối. Công thức phổi 
trộn đất cat biến voi than sinh học đã tăng chiều cao 
cây cao hon so với việc sư dụng rom rạ, đậc biệt tư 
tuần thư 8 trô đi.

Bảng 7. Ảnh hường của phối trộn giá thể đến tâng trường chiều cao cây cà rốt (cm)
__________________________________ Sổ tuĩìn sau gieo tròng________________________

3.2.2. Anh hưởng cua các cõng thưc phổi trộn gia 
thè đèn động thai ra lá cua cày ca rót

Bang 8 cho thấy động thai tăng trường só la co 
sự khác biệt 0' các còng thức thi nghiệm. Xet vé toan 
bộ cho cả kỳ sinh trường thi ờ giai đoạn đàu. toc độ

CT 2 Ọ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ĐC 6,72 10.3 12.78 14,96 17,02 18,76 20,2 21,52 24,54 25,92

S10 7,6 10,84 13,68 14,78 16,12 18,24 20.16 21,98 23,9
77;

26,72

S10B0.5 98 9,38 15,8 17.08 18.98 20,54 22,52 23,6 253 27,12 28,38

lioBi.a 8,74 11,3 13,44 15,5 18,12 : 19,58 21,26 22,68 23,92 25,14 26,56

S10R0.5 8,94 12,12 14,18 16,1 17,86 19,72 21,22 24.2 25,92 26,94
S10R1.0 9.36 12,52 15,86 17,6 19.22 21,2 22,74 23,9 25,18 26,4 27,58

I.8I) 0.05 1,32
hưong khác nhau đến khả năng ra la cua cây ca rổt; ờ 
tuán theo dõi thư 12. só la/cày ờ còng thức đổi chung 
la ít nhát (7.6 lá/cày), các còng thức thư nghiẹm 
khác cỏ số la trên cay (9-9,4 lá/cày) lon hon so với 
dõi chúng.

ra lá kha nhanh. Các còng thức khác nhau co anh
Bảng 8. Ảnh hưởng của phối trộn giá thể đến động thái ra lá của cây cà rót (số lá)

!___________________ sổ tuán sau gieo________________ _________
CT 2 ° 4 5 6 7'8:9 10 11 12
f)C 9 9 3.2 3,4 4 5.2 5.-1 5.6 6 6.6 7.2 7,6
S10 3.2 28 3 ! 5 4,4 5,2 6 ỉ 7 8 8 9,2

S10B0.5 3,2 2,6 3,4 5 5,2 6.2 ỉ 6.6 6.8 7.6 9 9,4
S10B1.0 2,6 3,6 3T _ 3,8 4,4 5 ì 5,6 6,6 7___ 9 9.0
S10R0.5 T4 3,4 3.6 4,8 6 5.8 : 6.2 6,8 7.4 8.6 9
SI 0R 1.0 2,6 3,4 4,2 5 5 5,8 6.6 7,6 8 9,2
1.S1) 0,05 ■

_ ..
0,84

3.2.3. Anh hướng cùa cac còng thưc phôi trộn gia Két quá thi nghiệm cho thày chiéu dai cu trong
thè đèn chiều dai va đường kinh cu ca rốt các chậu thi nghiệm biến động tư 15,25-1/,85 cm.
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Chiều dài củ ở các công thức thi nghiệm đều cao hon 
so vói công thức đối chúng từ 17-37%. Xu hưóng 
đường kính cu cũng được xác định tưong tự như ờ 
chỉ tiêu chiều dài củ cà rốt. Háu hết các cóng thức thí 
nghiệm có đường kinh vượt so vói đối chứng, còng 
thức S10B0.5 va S10R0.5 có hiệu qua la tốt nhất đói 
với các chỉ tiêu vế hmh thái của cù (Bảng 9).

Bảng 9. Anh hưởng của phối trộn giá thể đến chiều 
dài và đường kinh củ cà rốt

Cóng 
thức

Chiều 
dài củ 
(em)

So với đỏi 
chúng Đường 

kính cù 
(cm)

So với đói 
chúng

cm % cm %
ĐC 13,0 - - 3,11 - -
S10 16,25 3,25* 25 3,15 0,04ns 1

■S10B0.5 17,85 4,85* 37 3,63 0,52* 17
■S10B1.0 15,25 2,25* 17 3,53 0,42* 14
.S10R0.5 17,2 4,2* 32 3,49 0,38* 12
S10R1.0 17,75 4,75* 37 3,14 0,03ns 1
LSI) 1,2 0,08

Ghi chú: Dau * thế hiện sự sai khác có ý nghĩa 
thống kè; ns: không co ý nghĩa.

3.2.4. Anh hường của các cóng thưcphối trộn giá 
thể. đến khối lượng tươi thân lá ờ cày’ cà rốt

Bảng 10 cho tháy ở 2 cóng thức S10B0.5 và 
SIORO.5 khối lượng cà củ và thân lá đạt cao nhất có ý 
nghĩa thống kè so với đối chúng và các cóng thức 
còn lại.

Bảng 10. Ánh hưởng của phối trộn giá thể đến
khối lượng thân lá và khối lượng củ

Côtìg 
thức

Khói lượng thân lá Khói lượng cú

g/cây
So với đổi 

chứng g/cú
So vói đối 

chứng
g/cây % g/củ %

ĐC 11,606 27,066
S10 14,508 2,902 25,0 37,966 10,9 40,3

S10B0.5 19,104 7,498* 51,7 41,478 14,412* 53,2
S10B1.0 16,896 5,29* 27,7 31,302 4,236 15,7
S10R0Ì5 17,44 5,834* 34,5 42,776 15,71* 58,0
S10R1.0 15,654 4,048 23,2 37,804 10,738* 39,7

Sự kết họp rom rạ và đất sét cho năng suất củ cà 
rốt cao hon so với cõng thức đối chứng, trong khi đó 
ờ cây cái củ các sự kết họp này lại cho nãng suất thấp 
hon so vói đối chủng. Sự sai khác này có thể giải 
thích về yêu cầu ẩm độ đất khác nhau ờ hai đối tượng 
cây trỏng. Cây cải cú yêu cầu điều kiện đất trồng rất 
nghiêm ngặt, phải thông thoáng, toi xốp và thoát 
nước rất tốt, trong khi đó cây cà rốt lại thích nghi tốt 
hon va yêu cầu ầm độ cao hon. Sự phối họp giữa đất 

sét và rom rạ có khả năng giữ ẩm rất tốt, đất giữ ầm 
độ tốt thỉ độ thoáng khí sẽ giảm do quá trinh hoa tan 
oxy trong nước kém. Sự phối trộn giá thể này thường 
không thích hợp cho việc trồng cày có yêu cầu cao 
về độ ầm và thông thoáng đất như cay cai cu.

3.2.5. Anh hướng của phối trộn giá thề đèn chất 
lượng câm quan và thứ nếm cù cà rốt

Kết quà đánh giá bời Hội đồng đánh giá cảm 
quan và thử nếm cho thấy các còng thức S10B0.5 và 
S10R0.5 có chất lượng củ cà rốt tót nhất so vói các 
cóng thức còn lại (Bàng 11).
Bảng 11. Ảnh hưởng của phối trộn giá thể đến chất

lượng cảm quan và nếm thử cà rốt

Cóng 
thức

Ham 
lượng 
nước 

trong củ 
(%)

Cảm quan hình 
thái củ

Chất lượng thử 
nếm cu

Điếm

So với đói 
chúng

Đieni
So với đổi 

chứng

Điểm % Điếm %
ĐC 88,4 3 3
S10 90,9 4 1 33 4 1 33

S10B0.5 90,2 4,8 1,8 60 4,8 1,8 60
S10B1.0 87,9 3,5 0,5 17 3,4 0,4 13
S10R0.5 89,7 4,8 1,8 60 4,7 1,7 57
S10R1.0 89 3 0 0 3 0 0

Tổng họp các số liệu trên cho thấy các công thức 
thi nghiệm S10B0.5 (đất cát + đất nhiều sét 10% + 
than sinh học 0,5%) và S10R0.5 (đất cát + đất nhiều 
sét 10% + rom 0,5%) cho hiệu quả tốt nhất. Điều này 
có nghĩa là trong thực tế có thể cải thiện đất cát trắng 
vùng ven biển với tỷ lệ 10% đất giàu sét và có kết hợp 
lượng nhỏ than sinh học hoặc rom rạ hoai mục cho 
sản xuất cà rốt. Kết quả nghiên cứu này phù họp vói 
cac nghiên cứu trên đối tượng cây cải củ. Sự tăng 
trường vượt trội của cày trồng tại các công thức phối 
trộn giá thể so với cóng thức đối chứng với cùng chế 
độ chăm sóc và cùng chế độ bón phàn như nhau 
được giải thích do sự cải thiện các đặc tính lý hóa học 
đất cát nhờ các chất phối trộn đất sét, than sinh học 
và phân rom.

3.3. Sự thay đổi tính chất lý hóa học đất cát biển

Về vật lý đất, kết quả ở bảng 12 cho thấy phối 
trộn đất cát với đất sét và than sinh học hoặc đất sét 
và rom oải giúp làm giảm đáng kế dung trọng đất từ 
0,26 (S10) đến 0,31 đon vị (S10R1.0). Đồng thời các 
còng thức phối trộn còn giúp làm giảm tỷ trọng đất 
từ 0,02 đến 0,06 đon vị. Trong khi đó, các công thức 
phối trộn giúp làm tăng độ trữ ẩm tối đa đồng ruộng
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của đát tư 5,1 tới 8,4%. Sử dụng đất giàu sét hoặc đất nước cua đất khi hệ sổ thám giam rõ rệt giũ'a còng
giàu set kết hợp vói than sinh học hoặc rom oai để thức đòi chung và các còng thức phối trộn này.
cải tạo đất cát có tác dụng cài thiện khả năng giữ

Bảng 12. Sự thay đổi tính chất lý học đất cát biển

Còng 
thức

Dung trọng (g/cm3) Tý trọng (g/CUT') Độ ầm tối đa đồng 
ruộng (%)

Hệ số thấm (10’
3 cm/s)

Giá trị
Sự thay 

đổi
Giá trị

Sự thay 
đổi

Giá trị
Sự thay 

đổi
Giá trị

ĐC 1.84 (±0,02) 2.67 (±0.03) - 18,10 (±0.13) - 1.993 (=0.007)

S10 1.58 (±0.01) -0,26 2.63 (±0.05) -0.04 23.20 (±0,13) 5.1 0,409 (±0.041)

S10B0.5 1.55 (=0.03) -0.29 2.65 (±0.02) -0.02 26.40 (±0.30) 8.2 0,401 (±0.031):

S10B1.0 1,58 (±0.05) -0,26 2.73 (±0.01) 0.06 26.50 (±0.37) 8.4 0.338 (±0,020)

S10R0.5 1.53 (±0,03) -0.3 1 2.63 (±0.02) -0.04 24.49 (±0.29) 6.4 0,393 (±0.051)

S10R1.0 1.48 (±0,02) -0.36 2,62 (±0.04) -0,05 26,50 (±0.39) 8,4 0.382 (±0,043)

Sự cài tạo cac đặc tính hóa học đất cat bàng đất tiẽu pH đất, CEC, OM, nitơ tổng số và phốt pho tổng

Bảng 13. Sự thay đổi các chỉ tiêu hóa học đất
giau sét và than sinh học, rom oải thông qua các chi sổ được thể hiện ờ bảng 13.

Còng thức pHkci CEC (meq/100g) OM (%) N tổng số (%) p tổng số (%)
CK 4.68 (±0.04) 0.77 (±0.06) 0.07 (±0.003) 0.06 (±0.003) 0.02 (±0.005)

S10 7.54 (±0.02) 6,73 (=0.07) 0,09 (±0.003) 0.75 (=0.005) 0.04 (±0,007)

S10B0.5 7.69 (±0.05) 7.65 (=0.06) 1.03 (±0.027) 1.08 (=0.017) 0.04 (±0.006)

S10B1.0 7.68 (±0.05) 9.43 (=0.07) 1.24 (±0.125) 1.20 (±6.018) 0,07 (±0.005)

S10R0.5 7.69 (±0.07) 8.61 (±0.17) 0.23 (±0.018) 0,35 (±0.009) 0.05 (±0,003)

S10R1.0 7,81 (±0.09) 11.21 (=0.07) 0.23 (±0,004) 0.43 (±0.015) 0.06 (±0.005)

Kết quả cho thấy, việc phối trộn đất cát voi đất 
giàu sét và than sinh học hoặc kết họp đất giau sét va 
phân rom giúp tăng đáng kể pH va CEC của đất. Giá 
trị pH cua đất được cải tạo tăng từ 2,86 (S10) va cao 
nhát tói 3,13 (S10R1.0) so với đối chứng. CEC cua đất 
tăng ờ tất cà các còng thức và cao nhất ơ cõng thức 
S10R1.0 khi tăng tới 10,44 meq/100 g so voi đỏi 
chứng. Việc phối trộn đất cát với đát giau sét khởng 
giup tăng nhiều hàm lượng chất hữu cơ trong đát 
(chỉ tăng 0,02% so với đối chúng), tuy nhiên khi bón 
kết họp cà rơm oải, hàm lượng OM tâng lên đáng kể 
vói hàm lượng chất hữu cơ tâng trên 0,16%; đậc biệt ờ 
cac cóng thức phối trộn cùng đất sét và than sinh học 
tàng tới 0,96% và 1,17% so với đối chúng. Kết quả thi 
nghiệm cũng cho thấy, các công thức phổi trộn đất 
giau sét va than sinh học hoặc đất giau set và rom oải 
đều có tác dụng trong việc tăng hàm lượng nitơ tổng 
số (tãng từ 0,29% tại còng thức S10R0.5 tói 1,14% tại 
còng thưc S10B1.0) và phốt pho tổng số tăng từ 0,02% 
(công thức S10 và S10B0.5) đến cao nhất 0,05% (công 
thức S10B1.0).

4. KÉT LUẬN
Sử dụng tỷ lệ 10% đất sét và 0,5% than sinh học 

hoặc 10% đất sét và 0,5% rơm oải giúp tăng hàm lưọng 

chất diệp lục (SPAD) của cày cải cú tới 47,4% sau 45 
ngày va 51,9% sau 60 ngày tròng. Cac còng thức phối 
trộn con giúp tăng chiều dài củ, độ brix và chất lượng 
nếm thừ của củ cài. Sử dụng than sinh học và đát sét 
voi tỳ’ lệ 10% đất sét và 0,5% - 1% than sinh học giúp 
tăng khối lượng cù cải lên 22,8-23,7%, tuy nhiên việc 
phối họp đát sét và rom oài lại khóng mang lại hiệu 
quà tăng sinh trường của cày cải cù.

Chiều cao cảy cà rốt, sổ lá, chiều dài và đường 
kinh củ cà rốt ờ các cóng thức phối trộn đều vượt trội 
so với đối chứng. Hai còng thức mang lại hiệu quà 
cao cho cày ca rốt là S10B0.5 giúp tăng chiều dai cú 
37%, đương kinh củ 17% trong khi S10R0.5 tăng 32% 
chiều dài củ và 12% đường kinh cù cà rốt so vói đối 
chứng. Hai công thức này cũng cho năng suất vượt 
trội về khối lượng thản lá và khối lượng cù cà rốt, 
tăng 53,2% và 58%. Cảm quan hình thái và chất lượng 
thừ nếm đạt vượt trội từ 57% tơi 60%.

Cơ chế tăng năng suất được minh chúng qua các 
hiệu quà tích cực về tinh chất vật lý và hoa học đất 
cát thông qua khà năng giữ nước, độ ầm tói đa đồng 
naộng, hệ số thám, dung trọng, tỷ trọng đất, pH, 
CEC, OM, nitơ tổng sổ và phốt pho tổng só tuy thuộc 
vào tỷ lệ phối trộn. Tỷ lệ phối trộn đất cát với 10% đát 
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sét và 0,5% than sinh học cho cây cu cải và cà rốt 
hoặc 10% đất sét và 0,5% rom oải đế trồng cây cà rốt 
được khuyến nghị để áp dụng.

Do các thi nghiệm mới chì được tiến hành trong 
điều kiện nhà lưói nén cần được nghiên cứu chính 
quy ngoài đóng ruộng để có kết luận cụ thế hon về 
hiệu quả của việc cái tạo đất cát ven biến bàng các 
vật liệu tự nhiên.
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Summary

The experiment was conducted to evaluate the effects of using natural materials including clay rich soil, 
biochar and straw manure on the growth, yield and quality of white radish and carrot plants in the sandy 
soil in the Central Coast. The experiment was carried out at the greenhouse zone of the Vietnam National 
University of Agriculture within the period from august to december 2019 with a total of 6 treatments with 
different application rates of natural materials with a completely randomized designed for the Japanese 
radish and carrot varieties. The experiment applied drip irrigation technique using field moisture limit 
about 70-80%. The study conducted to monitor the growth and development of plants and the change of 
physico-chemical properties of sandy soils improved with natural materials. The initial results show that 
with the rate of 10% clay rich soil and 0.5% biochar applied to the tested soil resulted in the high efficiency of 
radish’s yield, while with the treatment of 10% clay rich soil and 0.5% straw manure is effective for carrot. 
The experiment also showed that mixing sandy soil with clay rich soil and straw manure had no effect on 
the growth of radish due to moisture requirements. The yield effect was demonstrated through the results 
of improved soil physico-chemical properties including reduction in permeability, bulk density and particle 
density, increase in pH, CEC, OM, total soil nitrogen, total soil phosphorus.
Keywords: Coastal sandy soil, clay rich soil, biochar, straw manure.
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